ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                     Độc Lập - Tự Do -  Hạnh Phúc

                                                                                                               Quận 7, ngày  10   tháng  10   năm   2016

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI “ PRUDENTIAL - VĂN HAY CHỮ TỐT’’ LẦN THỨ 17 

 LỚP 6,7  NĂM HỌC 2016 - 2017

	STT
	SBD
	HỌ VÀ  TÊN HỌC SINH
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	NỮ
	DÂN

TỘC
	LỚP
	TRƯỜNG

THCS
	ĐIỂM
	KÝ TÊN

	1
	V01
	Bùi Thị Mỹ Tuyền
	07/12/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	NH
	
	

	2
	V02
	Dương Thu Hoa
	02/06/2003
	LB Nga
	X
	Kinh
	7A6
	HTP
	
	

	3
	V03
	Hoàng Băng Băng
	01/09/2004
	Bình Định
	X
	Kinh
	7TC
	TQT
	
	

	4
	V04
	Huỳnh Công Vinh
	10/01/2004
	TPHCM
	0
	Kinh
	7A1
	TQT
	
	

	5
	V05
	Huỳnh Ngọc Thúy Vy
	24/04/2005
	TPHCM
	X
	Kinh
	6A3
	HTP
	
	

	6
	V06
	Huỳnh Ngọc Yến Nhi
	26/06/2005
	TPHCM
	X
	Kinh
	6A1
	NHT
	
	

	7
	V07
	Lê Ngọc Quỳnh Như
	04/09/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	NTT
	
	

	8
	V08
	Lưu Thị Thùy Dương
	16/06/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A4
	NTT
	
	

	9
	V09
	Nguyễn Mỹ Duyên
	03/06/2005
	TPHCM
	X
	Kinh
	6A1
	VIỆT ÚC
	
	

	10
	V10
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	06/09/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	6A5
	PHL
	
	

	11
	V11
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
	30/04/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A3
	VIÊT ÚC
	
	

	12
	V12
	Nguyễn Thanh Ngọc Kim
	30/11/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	NH
	
	

	13
	V13
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	20/06/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	NHT
	
	

	14
	V14
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	22/03/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	TQT
	
	

	15
	V15
	Nguyễn Thị Thanh Diệu
	20/07/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	PHL
	
	

	16
	V16
	Phạm Gia Kỳ
	02/12/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	VIỆT ÚC
	
	

	17
	V17
	Phạm Thị Minh Hiền
	01/06/2004
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A5
	PHL
	
	

	18
	V18
	Trần Thị Cát Tường
	09/02/2005
	Đồng Nai
	X
	Kinh
	6A4
	HTP
	
	

	19
	V19
	Trương Thị Hạnh
	31/10/2003
	TPHCM
	X
	Kinh
	7A1
	NTT
	
	

	20
	V20
	Trương Thị Phượng Linh
	10/03/2005
	TPHCM
	X
	Kinh
	6A1
	NH
	
	

	21
	V21
	Vương Hoài An
	28/11/2005
	TPHCM
	X
	Kinh
	6TC1
	NHT
	
	


Tổng kết danh sách có 21 thí sinh dự thi

Thí sinh có mặt tại điểm thi trường THCS Nguyễn Hữu Thọ  ngày 12/10/2016 ( thứ 4 ) lúc 7giờ30 phút để dự thi  

              Người lập bảng                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG














(đã ký)
             Lê Trung Bá                                                                                                       Ngô Xuân Đông

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                    Độc Lập - Tự Do -  Hạnh Phúc


                                                                                                                        Quận 7, ngày 10 tháng  10  năm   2016

DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI “ PRUDENTIAL - VĂN HAY CHỮ TỐT’’ LẦN THỨ 17

LỚP 8,9  NĂM HỌC 2016 - 2017

	STT
	SBD
	HỌ VÀ  TÊN HỌC SINH
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	NỮ
	DÂN

TỘC
	LỚP
	TRƯỜNG

THCS
	ĐIỂM
	KÝ TÊN

	1
	V01
	Cao Thị Hoài Thương
	11/10/2003
	TPHCM
	X
	Kinh
	8A5
	PHL
	
	

	2
	V02
	Đỗ Ngọc Tú Anh
	12/05/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A2
	NHT
	
	

	3
	V03
	Huỳnh Thúy Diễm
	25/022003
	Quảng Nam
	X
	Kinh
	8A4
	HTP
	
	

	4
	V04
	Lê Đào Kim Trang
	09/05/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A2
	TQT
	
	

	5
	V05
	Lê Thị Bảo Trinh
	07/10/2002
	Bến Tre
	X
	Kinh
	9A2
	TQT
	
	

	6
	V06
	Nguyễn Hà Minh Tú
	11/12/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9TC2
	NHT
	
	

	7
	V07
	Nguyễn Hoàng Yến
	03/10/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A6
	NH
	
	

	8
	V08
	Nguyễn Lê Nhi
	07/10/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A4
	NH
	
	

	9
	V09
	Nguyễn Ngọc Diễm Phúc
	20/01/2003
	TPHCM
	X
	Kinh
	8TC2
	NHT
	
	

	10
	V10
	Nguyễn Phúc Anh Thư
	17/03/2003
	TPHCM
	X
	Kinh
	8A1
	PHL
	
	

	11
	V11
	Nguyễn Quốc Bảo
	19/09/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A1
	VIỆT ÚC
	
	

	12
	V12
	NguyễnThảo Nguyên
	07/10/2003
	Đà Nẳng
	X
	Kinh
	8A4
	VIỆT ÚC
	
	

	13
	V13
	Phạm Hoài Bảo Hân
	27/06/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A3
	NTT
	
	

	14
	V14
	Trần Đỗ Phương Thảo
	20/03/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A1
	NH
	
	

	15
	V15
	Trần Khánh Trân
	12/05/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A3
	NTT
	
	

	16
	V16
	Trần Lê Cẩm Tú
	30/01/2001
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A6
	HTP
	
	

	17
	V17
	Trần Mai Duy Anh
	29/10/2003
	TPHCM
	X
	Kinh
	8A11
	NTT
	
	

	18
	V18
	Trương Thanh Ngân
	24/07/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A1
	HTP
	
	

	19
	V19
	Võ Thị Trà My
	03/07/3003
	Qui Nhơn
	X
	Kinh
	8A1
	VIỆT ÚC
	
	

	20
	V20
	Vũ Lâm Tú Uyên
	29/04/2002
	Gia Lai
	X
	Kinh
	9A2
	TQT
	
	

	21
	V21
	Vũ Thị Hoàng Anh
	01/06/2002
	TPHCM
	X
	Kinh
	9A4
	PHL
	
	


 Tổng kềt danh sách có 21 thí sinh dự thi

 Thí sinh có mặt tại điểm thi trường THCS Nguyễn Hữu Thọ ngày 12/10/2016  ( thứ 4 ) lúc 7giờ30 phút để dự thi  

          Người lập bảng                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG















(đã ký)
          Lê Trung Bá                                                                                                                    Ngô Xuân Đông

